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Phụ lục 2 
Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của HĐND và UBND huyện trong kỳ hệ thống hóa giai đoạn 2019-2023 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

1 2 3 4 5 6 

1  Quyết định 

07/2015/QĐ-

UBND ngày 

30/7/2015 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên 

Toàn bộ văn bản do các căn cứ 

pháp lý làm cơ sở ban hành 

văn bản hết hiệu lực thi hành; 

một số nội dung không còn 

phù hợp với quy định hiện 

hành 

01/8/2022 

2  Quyết định 

05/2016/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2016 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Tân Uyên 

Toàn bộ văn bản do các căn cứ 

pháp lý làm cơ sở ban hành 

văn bản hết hiệu lực thi hành; 

một số nội dung không còn 

phù hợp với quy định hiện 

hành 

08/10/2022 

3  Quyết định 

08/2016/QĐ-

UBND ngày 

28/6/2016 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Tân Uyên 

Toàn bộ văn bản do các căn cứ 

pháp lý làm cơ sở ban hành 

văn bản hết hiệu lực thi hành; 

một số nội dung không còn 

phù hợp với quy định hiện 

hành 

20/4/2023 
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4  Quyết định 

01/2017/QĐ-

UBND ngày 

17/02/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tân Uyên 

Toàn bộ văn bản do các căn cứ 

pháp lý làm cơ sở ban hành 

văn bản hết hiệu lực thi hành; 

một số nội dung không còn 

phù hợp với quy định hiện 

hành 

20/4/2023 

5  Quyết định 

03/2017/QĐ-

UBND ngày 

18/02/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Tân Uyên 

Toàn bộ văn bản do các căn cứ 

pháp lý làm cơ sở ban hành 

văn bản hết hiệu lực thi hành; 

một số nội dung không còn 

phù hợp với quy định hiện 

hành 

20/4/2023 

6  Quyết định 
08/2020/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2020 

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp 

huyện Tân Uyên 

Toàn bộ văn bản do các căn cứ 

pháp lý làm cơ sở ban hành 

văn bản hết hiệu lực thi hành; 

một số nội dung không còn 

phù hợp với quy định hiện 

hành 

24/6/2021 

7  Quyết định 

01/2021/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2021 

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động- 

Thương binh và xã hội huyện Tân Uyên 

Toàn bộ văn bản do các căn cứ 

pháp lý làm cơ sở ban hành 

văn bản hết hiệu lực thi hành; 

một số nội dung không còn 

phù hợp với quy định hiện 

hành 

10/6/2022 

8  Quyết định  
03/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/02/2021 

Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Tân Uyên 

Được thay thế bởi Quyết định số 

06/2021/QĐ-UBND ngày 

25/8/2021 của UBND huyện 

Tân Uyên 

25/8/2021 
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9  Quyết định  

04/2021/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2021 

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện 

Tân Uyên 

Toàn bộ văn bản do giải thể 

phòng y tế 
16/3/2021 

10  Nghị quyết 

37/2016/NQ-

HĐND ngày 

19/7/2016 

Nghị quyết thông qua ''Quy hoạch một số điểm du 

lịch-Sinh thái- Văn hóa'' huyện Tân Uyên giai đoạn 

2016-2020 
hiệu lực theo giai đoạn  

11  Nghị quyết 

60/2017/NQ-

HĐND ngày 

19/12/2017 

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 

2016 - 2020 
hiệu lực theo giai đoạn  

12  Nghị quyết 

61/2017/NQ-

HĐND ngày 

19/12/2017 

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân 

đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 
hiệu lực theo giai đoạn  
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